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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 20/7/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Lô:
Ngày 20/7, mực nước thượng lưu sông Thao tại Lào Cai, sông Chảy tại Bảo Yên, sông Lô tại Hà Giang lên rất nhanh. Lúc 7h00 ngày 21/7, mực nước các sông như sau: sông Thao tại Lào Cai: 80,97m (trên BĐ1 0,97m); tại Yên Bái: 30,31m (trên BĐ1: 0,31m); sông Chảy tại Bảo Yên: 74,55m (dưới BĐ3: 0,45m); sông Lô tại Hà Giang: 98,12m (dưới BĐ1: 0,88m).
Dự báo 24 giờ tới, mực nước trên các sông như sau: sông Thao tại Lào Cai: 79,30m (dưới BĐ1: 0,7m); tại Yên Bái: 30,80m (dưới BĐ2: 0,20m); sông Chảy tại Bảo Yên sẽ xuống mức: 73,0m (mức BĐ2); sông Lô tại Hà Giang sẽ xuống mức: 98,0m (dưới BĐ1: 1,0m).
2. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam đi qua Bắc Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam nên ngày và đêm 20/07 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa diện rộng, một số nơi mưa to đến rất to. 
Dự báo: Ngày 21/7, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 70mm. Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh: Hà Giang, Sơn La, Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao); Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng (nguy cơ cao); Quảng Ninh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.
3. Tin mưa dông trên biển:

Ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông mạnh. Từ ngày 21/7 khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

4. Thời tiết ngày và đêm 21/7:
- Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

II. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 19/7 đến 19h00 ngày 20/7, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc có mưa rất to, , một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Phù Yên (Sơn La)
	129 mm
	
	Cụ Thôn (Thanh Hóa)
	77 mm

	Ngòi Thìa (Yên Bái)
	87 mm
	
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	71 mm

	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	126 mm 
	
	Long Khánh (Đồng Nai)
	82 mm

	Xí Mần (Hà Giang)
	239 mm
	
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	112 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	170 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 20/7 đến 07h00 ngày 21/7 các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc có mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Phù Yên  (Sơn La)
	62 mm
	
	Vụ Quang (Phú Thọ)
	70 mm

	Bát Xát (Lào Cai)
	80 mm
	
	Sơn Tây (Hà Nội)
	79 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	99 mm
	
	
	


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 17/7 đến 19h00 ngày 20/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-130mm (tập trung chủ yếu vào ngày 20/7), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Phù Yên (Sơn La)
	132 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	224 mm

	Khau Phạ (Yên Bái)
	158 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	164 mm

	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	150 mm
	
	Nam Định (Nam Định)
	142 mm


	Xín Mần (Hà Giang)
	257 mm
	
	Hà Nam (Hà Nam)
	150 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	221 mm
	
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	252 mm

	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	151 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	132 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên chậm do Hồ Hòa Bình mở 02 cửa xả đáy, lúc 7h ngày 21/7 mực nước tại Hà Nội là 6,49m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm, lúc 7h ngày 21/7 mực nước tại Phả Lại là 2,77m.
Dự báo: Mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống chậm. Đến 7h00 ngày 22/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,0m. Đến 19h00 ngày 21/7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,65m.
2. Các sông Trung Bộ: Mực nước các sông Trung Bộ đang ở mức thấp.
3. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 20/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,11m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,69m. 

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 24/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 2,7m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,3m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 21/7/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
( 20/7÷ 21/8)

	Sơn La
	7h
	20/7
	201,91
	117,47
	1.846
	2.402
	197,3

	
	7h
	21/7
	201,06
	118,78
	4.063
	4.341
	

	Hòa Bình
	7h
	20/7
	106,17
	17,00
	6.120
	5.600
	101

	
	7h
	21/7
	106,32
	17,03
	5.540
	5.590
	

	Tuyên Quang
	7h
	20/7
	106,21
	50,00
	1.288
	375
	105,2

	
	7h
	21/7
	107,57
	49,00
	1.475
	229
	

	Thác Bà
	7h
	20/7
	53,51
	20,82
	538
	0
	56,0

	
	7h
	21/7
	53,82
	20,82
	1.880
	0
	


Hồ Hòa Bình đang mở 02 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở 01 cửa xả đáy.

2. Về hồ chứa thủy lợi:
- Mực nước các hồ chứa đang ở mức trung bình, trong đó: các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt 50-60% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt 58-68% dung tích thiết kế.
- 03 hồ chứa có cửa van đang xả nước là hồ Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh đang xả với lưu lượng 20 m3/s (do chưa hoàn thành hệ thống kênh sau đập); hồ Núi Cốc vận hành xả với lưu lượng 100 m3/s để đảm bảo an toàn hồ (từ 13h00 ngày 17/7/2017). Hồ Truồi (Thừa Thiên Huế) đang xả với lưu lượng 20 m3/s.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

- Bộ Nông nghiệp & PTNT tiếp tục chỉ đạo công tác bơm tiêu nước đệm, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo Cục Trồng trọt đôn đốc, hướng dẫn địa phương khôi phục sản xuất, giảm thiểu thiệt hại.  

- Ngày 20/7/2017, Tổng cục Thủy lợi đã cử 01 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều tại tỉnh Nam Định, Thái Bình.
- Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ đến các cấp, ngành, chính quyền các địa phương để chỉ đạo ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát tin về tình hình mưa, lũ, công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả và xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La và tình hình các khu vực đê điều xung yếu hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, tình hình xả lũ hồ chứa, diễn biến mực nước trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; tổng hợp tình hình triển khai của các địa phương hạ du thủy điện Hòa Bình ứng phó với xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình.
2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố đã triển khai việc khắc phục hậu quả bão số 02 và mưa lũ gây ra theo các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ.
- Các tỉnh, thành phố hạ du thủy điện Hòa Bình đã có báo cáo công tác triển khai các biện pháp ứng phó với xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, trong đó 11 tỉnh/TP: Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định và Bắc Ninh có các văn bản, công điện chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa, lũ lớn; tổ chức đoàn công tác kiểm tra các trọng điểm xung yếu, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến việc xả lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ:

1. Thiệt hại do bão số 2:

Theo báo cáo của các tỉnh: Yên Bái, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra tính đến 19h ngày 20/7/2017, như sau:

1.1. Về người: 

- Người chết: 10 người, tăng 02 người so với báo cáo nhanh ngày 19/7 ( tìm thấy thi thể thuyền viên tàu VTB26, tăng 01 người ở Thanh Hóa: cháu Lê Thị Hà Thương sinh năm 2004 bị nước cuốn trôi ngày 17/7). Trong đó Hà Giang 01, Yên Bái 01, Nghệ An 06 (tăng 01 người), Thanh Hóa 02 (tăng 01 người).

- Người mất tích: 03 người, giảm 01 người là thuyền viên tàu VTB26 (Yên Bái 01, 02 thuyền viên tàu VTB26).
1.2. Tình hình ngập úng: Diện tích lúa và hoa màu còn bị ngập (tính đến 18h00 ngày 20/7/2017) là 24.102 ha, trong đó: Phú Thọ: 535 ha; Vĩnh Phúc: 1.843 ha; Hà Nội: 2.859 ha; Hà Nam: 3.696 ha; Nam Định: 10.086 ha; Ninh Bình: 364ha; Thanh Hóa: 2.247 ha; Nghệ An: 2.472 ha.
1.3. Thiệt hại khác: Có phụ lục kèm theo
2. Thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh Bắc Bộ từ 19-20/7: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hà Giang, Lào Cai và Sơn La mưa lũ từ đêm 19/7 đã làm thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người bị chết do sét đánh (anh Hầu Seo Ký, sinh năm 2000, thôn Tả Sử Choóng, xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang); 02 người bị thương (Sơn La).
- Về nhà ở: nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 04 nhà (Hà Giang 3 nhà, Sơn La 1 nhà); nhà bị ảnh hưởng do sạt lở: 07 nhà (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang); nhà bị đổ tường: 23 nhà (Hà Giang). Ngoài ra, các tỉnh đã di dời khẩn cấp 70 nhà (Lào Cai 35 nhà, Hà Giang 35 nhà).
- Về nông nghiệp: 63,7 ha lúa bị ngập (Lào Cai); 12,9ha ngô bị vùi lấp do sạt lở (Hà Giang 0,4ha, Lào Cai 12,5ha); 1,36 ha đất ruộng bị sạt lở (Hà Giang).
- Về gia súc, gia cầm: 03 con trâu, 02 con lợn bị chết (Hà Giang);

- Về giáo dục: 02 điểm trường bị sập hoàn toàn (Hà Giang); kè điểm trường thôn Sủng Sảng, xã Sủng Cháng huyện Yên Minh bị nứt dài 8m, cao 2,5m kéo nền bê tông sân trường bị sụt lún với diện tích 15m2;


- Về giao thông: 

+ Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và một số tuyến đường liên thôn bị ngập sâu từ 0,5-1m gây ách tắc giao thông tại tỉnh Lào Cai: Quốc lộ 279 tại Km59+300; Quốc lộ 70 đoạn Km111- Km113; tỉnh lộ 153 tại K4+200. Hiện đã thông tuyến do nước đã rút.

+ Sạt lở đất tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần và Vị Xuyên tỉnh Hà Giang với tổng số 236 điểm thuộc khối lượng ước tính khoảng 29.980 m3 đất đá làm 03 tuyến đường bị tắc hoàn toàn (tuyến đường Xín Mần đi Hoàng Su Phì; Km12 (Ngã ba đường 177) đi xã Xín Mần và TT Cốc Pài đi xã Nàn Ma), trong đó đoạn từ Km1+00 đến Km1+150 bị sạt ta luy âm mất hoàn toàn mặt đường.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đã tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi động viên gia đình có người chết; hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa; khắc phục các sự cố sạt lở đất, khôi phục giao thông.
VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Văn phòng thường trực đề xuất và kiến nghị một số công việc trọng tâm cần tiếp tục triển khai như sau: 
1. Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích (02 thuyền viên tàu VTB26 và 01 người ở Yên Bái).
2. Tiếp tục tổ chức khẩn trương công tác khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra, đặc biệt là giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, phục hồi sản xuất. 

3. Tập trung bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng còn lại, khôi phục vụ sản xuất nông nghiệp những diện tích nước đã rút.

4. Các địa phương hạ du hồ Hòa Bình tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với lũ do xả nước hồ Hòa Bình, đảm bảo an toàn dân sinh, cơ sở hạ tầng ven sông, hệ thống đê điều theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

5. Tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại do bão số 2 và mưa lũ gây ra.

6. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, chủ động biện pháp bảo vệ sản xuất khi nước lên nhanh và thực hiện nghiêm Công điện số 24/CĐ-TW./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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